
Đề thi Toán lớp 4 
 (Global Success) 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

Bài 1: Tô màu vàng vào số bé nhất, tô màu xanh vào số lớn nhất trong mỗi dãy 

số sau: 

 

Bài 2: Hoàn thành bảng sau: 

 

 

 

 



Bài 3: Chọn số cân nặng thích hợp với mỗi con vật: 

 

Bài 4: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

a) Làm tròn số 245 879 045 đến hàng trăm nghìn là: 

A. 246 000 000 

B. 245 889 045 

C. 245 900 000 

D. 245 800 000 

b) Giá trị chữ số 7 của số 57 932 145 là: 

A. 7 000 000 

B. 70 000 000 

C. 7 000 

D. 700 000 

 

 



PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1: Điền dấu >, <, = thích hợp: 

 

Bài 2: Hoàn thành dãy số sau: 

 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 

 



Bài 4: Tổng cân nặng của voi bố, voi mẹ và voi con là 13 tấn. Tổng cân nặng 

của voi bố và voi mẹ là 110 tạ. Hỏi voi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

Bài 5: Tính: 

 

Bài 6: Một đoàn xe chở thức ăn cho sở thú gồm hai loại xe tải lớn và xe tải 

nhỏ. Mỗi xe tải lớn chở được 15 bao, mỗi bao nặng 1 tạ. Mỗi xe tải nhỏ chở 

được 10 bao, mỗi bao nặng 8 yến. Hỏi mỗi xe tải lớn chở nhiều hơn xe tải nhỏ 

bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn? 

 



 

Bài 7: Tìm x là số tròn trăm thỏa mãn điều kiện sau: 

a) 123 456 < x < 123 756 

b) 1 000 777 > x > 1 000 000 

c) 240 < x < 640 

d) 100 000 + 2 000 + 100 > x > 101 900 

 

 


